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THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, 

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND; 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo, cán bộ công chức 

các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng 

 

Thực hiện quyết định số 5049/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét 

công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế 

hoạch số 65/KH-UBND, ngày 13/02/2026 của UBND xã Bình Giang về việc xây 

dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn xã Bình Giang 

năm 2026.  

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 

nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông 

tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, 

chính quyền xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng.  

Ủy ban nhân dân xã Bình Giang cung cấp thông tin số điện thoại để tiếp 

nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn xã Bình Giang, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

01 Nguyễn Đình Bộ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã  0977.033.567 

02 Nhữ Văn Phương Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy xã  0988.890.569 

03 Vũ Đăng Chương Chủ tịch UBND xã 0903.279.728 

04 Nguyễn Xuân Phúc Phó Chủ tịch HĐND 0978.039.720 

05 Nguyễn Hữu Ngọc Phó Chủ tịch TT UBND xã 0963117655 

06 Vũ Thị Hoà Phó Chủ tịch UBND xã 0944.455.767 

07 Nguyễn Mạnh Tuyến Phó ban KT-NS HĐND xã 0985.152.168 

08 Lê Văn Tuyến Phó ban VHXH HĐND xã 0392.744.638 

09 Vũ Đình Ngọc  Chánh VP HĐND&UBND xã 0974.046.555 

10 Đỗ Văn Sức Phó Chánh VP HĐND&UBND xã 0987.860.505 



11 Phạm Đình Hiệu Phó Chánh VP HĐND&UBND xã 0977.521.669 

12 Vũ Ngọc Toản  Chuyên viên VP HĐND&UBND xã 098.5525.688 

13 Phạm Văn Biền  Chuyên viên VP HĐND&UBND xã 0973.109.888 

14 Vũ Thị Thắm  Chuyên viên VP HĐND&UBND xã 0349.703.243 

15 Vũ Thị Trang  Chuyên viên VP HĐND&UBND xã 0355.110.716 

16 Phạm Văn Toàn  Chuyên viên VP HĐND&UBND xã 037.596.3394 

17 Phạm Hữu Ban Chuyên viên VP HĐND&UBND xã 098.485.2585 

18 Đoàn Thị Luyến Chuyên viên VP HĐND&UBND xã 090.445.9302 

19 Vũ Thị Anh  Trưởng phòng Kinh tế 0986.630.868 

20 Vũ Văn Mạnh  Phó Trưởng phòng Kinh tế 096.593.2468 

21 Vũ Văn Tiến  Phó Trưởng phòng Kinh tế 0979.416.740 

22 Phạm Văn Quang Chuyên viên phòng Kinh tế 0984.337.731 

23 Vũ Anh Tú  Chuyên viên phòng Kinh tế 0966.888.002 

24 Vũ Huy Hà  Chuyên viên phòng Kinh tế 094.894.2715 

25 Nguyễn Đình Hoà  Chuyên viên phòng Kinh tế 0564.800.000 

26 Nguyễn Văn Lập  Chuyên viên phòng Kinh tế 0962.845.718 

27 Vũ Hoàng Thanh  Chuyên viên phòng Kinh tế 0904.471.166 

28 Vũ Thị Giang  Chuyên viên phòng Kinh tế 0385.479.873 

29 Vũ Thị Hạnh  Chuyên viên phòng Kinh tế 0978.360.367  

30 Dương Thị Ngọc Kim Trưởng phòng VH-XH 0987.779.370 

31 Vũ Đình Thà  Phó trưởng phòng VH-XH 098.168.5799 

32 Lê Văn Hoàn  Phó trưởng phòng VH-XH 0977.144.678 

33 Phạm Phú Cách Chuyên viên phòng VH-XH 0945060327 

34 Nguyễn Thế Long  Chuyên viên phòng VH-XH 098.253.2199 

35 Đoàn Trọng Cường Chuyên viên phòng VH-XH 0906.196.731 

36 Nguyễn Thị Dịu  Chuyên viên phòng VH-XH 0981.488.078 

37 Đào Thị Hằng  Chuyên viên phòng VH-XH 0366.648.868 

38 Trần Đình Nhương Chuyên viên phòng VH-XH 0984.789.426 



39 Nguyễn Xuân Thành Phó Giám đốc TT PVHCC 0965.182.789 

40 Vũ Ngọc Châu  Phó Giám đốc TT PVHCC 0948.123.569 

41 Lê Văn Khá Chuyên viên TT PVHCC 0368.801.351 

42 Phạm Văn Thăng Chuyên viên TT PVHCC 0397.956.188 

43 Nguyễn Thị Dung Chuyên viên TT PVHCC 039.772.5025 

44 Nguyễn Mạnh Toàn  Giám đốc TT Dịch vụ sự nghiệp công 082.438.7668 

45 Vũ Thị Lý Viên chức TT DVSNC 0972.055.385 

46 Nguyễn Trung Hiếu Viên chức TT DVSNC 0866.588.301 

47 Lê Thị Liên Lan Viên chức TT DVSNC 0389.032.956 

48 Phạm Thị Giang Viên chức TT DVSNC 0981.080.192 

 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Bình Giang 

(https://binhgiang.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban 

nhân dân xã Bình Giang. 

Ủy ban nhân dân xã Bình Giang trân trọng thông báo để các tổ chức và 

Nhân dân được biết và liên hệ./. 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố;  

- Thanh tra thành phố;  

- Văn phòng UBND thành phố;  

- Cổng thông tin điện tử thành phố;  

- Các Sở, ban, ngành thành phố;  

- UBND các xã, phường, đặc khu;  

- Thường trực Đảng ủy;  

- Thường trực HĐND xã;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;  

- Uỷ viên UBND xã;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã;  

- Cổng thông tin điện tử xã;  

- Các thôn trên địa bàn xã;  

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Vũ Đì nh Ngọc 
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